THAM LUẬN
CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Những kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 và đề xuất, kiến nghị

Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh, có đường biên giới dài 240 km, giáp 03 tỉnh của Vương quốc Campuchia, với 03 cửa khẩu quốc tế. Vì vậy, Tây Ninh được xem là một trong những cửa ngõ giao lưu về quốc tế quan trọng giữa Việt Nam với Campuchia và có vị trí quan trọng trong mối giao lưu trao đổi hàng hoá giữa các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Từ một tỉnh nghèo, với xuất phát điểm thấp, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, Tây Ninh đã tận dụng và phát huy những lợi thế về địa chính trị của mình vươn lên thoát nghèo, tuy chưa phải là tỉnh giàu nhưng là một trong những tỉnh có số hộ nghèo thấp nhất cả nước, đến nay Tây Ninh phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đóng góp vào thành quả chung đó, có vai trò quan trọng của HĐND tỉnh Tây Ninh. 
Năm 2023, HĐND tỉnh Tây Ninh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Bên cạnh việc thực hiện vai trò quyết định các cơ chế, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trên cơ sở pháp lý quan trọng từ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giám sát, tái giám sát của HĐND tỉnh được tăng cường theo hướng toàn diện, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các hình thức, phương thức và các chủ thể giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại trong tổ chức thực hiện và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền. 
Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh xin báo cáo, chia sẻ một số kinh nghiệm và kết quả thực hiện cụ thể như sau:
I. Một số kinh nghiệm và kết quả thực hiện trong năm 2023
	1. Chất lượng công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND ngày càng được nâng lên
Ngay từ cuối năm trước, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023, trong đó Nghị quyết được ban hành kèm theo danh mục các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh năm 2023 (do UBND tỉnh đăng ký, thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thống nhất ký kết từ đầu nhiệm kỳ), đây được xem là cơ sở để Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, nắm bắt thông tin và theo dõi tiến độ các nội dung trình trong năm. 
Thường trực HĐND tỉnh sớm phân công các Ban theo lĩnh vực phụ trách chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo nghị quyết nghiên cứu, nắm bắt nội dung ngay từ đầu, tổ chức khảo sát thực tế khi cần để phục vụ công tác thẩm tra. Đồng thời, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh chủ động rà soát nội dung tại các luật, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có giao HĐND tỉnh quy định chi tiết, để đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo việc trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết theo quy định, nhằm hạn chế tình trạng thiếu sót hoặc chậm ban hành nghị quyết áp dụng tại địa phương, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Bên cạnh đó, nhằm tăng cường vai trò và sự lãnh đạo của Đảng đối với nghị quyết của HĐND, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng Quy trình thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến và kết luận chỉ đạo thống nhất thực hiện. Trước kỳ họp, tất cả các nội dung trình HĐND đều trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến định hướng nội dung trên cơ sở ý kiến tham mưu của Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Kết quả trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thành công 4 kỳ họp HĐND tỉnh. Các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh có sự đầu tư nghiên cứu, khảo sát thực tế nắm thông tin nên chất lượng báo cáo thẩm tra ngày càng được nâng lên, cung cấp nhiều thông tin cho đại biểu, là cơ sở quan trọng để HĐND thảo luận và quyết nghị. Trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 46 báo cáo và 74 nghị quyết (trong đó có 18 nghị quyết quy phạm pháp luật, 52 nghị quyết cá biệt và 04 nghị quyết về nhân sự); nổi bật với các Nghị quyết ban hành chính sách như: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2025; Nghị quyết quy định nội dung đầu tư, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024 - 2030; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025.
Điểm nhấn tại kỳ họp cuối năm 2023, lần đầu tiên Thường trực HĐND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả kỳ họp, ngoài việc ghi nhận các nội dung đã thông qua tại kỳ họp, các kết luận của Chủ tọa kỳ họp, Nghị quyết còn ghi nhận lại các ý kiến, kiến nghị của đại biểu đặt ra tại kỳ họp và đã được UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh tiếp thu có giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đây được xem là cơ sở pháp lý để HĐND tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát của mình.
2. Hoạt động giám sát, tái giám sát của HĐND được tăng cường
Bám sát các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh Tây Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giám sát. 
Căn cứ vào Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động giám sát cụ thể của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh theo từng tháng, có phân công nhiệm vụ tham mưu cụ thể từng nội dung cho các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng để chủ động thực hiện và tránh trùng lắp đối tượng, thời gian giám sát.
Trong năm 2023, tại kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu ra. Công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng trình tự và thủ tục quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm không có trường hợp số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân biết.
Trong năm, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành 01 cuộc giám sát chuyên đề về “Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. Đoàn giám sát đã thành lập 04 Tổ công tác thực hiện khảo sát thực tế tại 09 xã, 04 huyện và làm việc trực tiếp đối với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Tại kỳ họp cuối năm, đại diện Đoàn giám sát đã báo cáo kết quả giám sát trước HĐND tỉnh. Qua giám sát cho thấy Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn, tuy nhiên cũng còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Qua giám sát, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát với 07 kiến nghị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá khả năng hoàn thành các xã, các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới so với mục tiêu đã đề ra đến năm 2025, tập trung triển khai thực hiện Chương trình một cách thực chất, bền vững nhằm đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân ở địa bàn nông thôn nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh nói chung. Nghị quyết về kết quả giám sát cũng là cơ sở để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu trong xây dựng nông mới năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế của địa phương.
Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện 04 cuộc giám sát: 01 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay”; 02 cuộc giám sát thường xuyên về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; 01 cuộc giám sát thường xuyên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân. Tổ chức 02 phiên giải trình về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông, giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” và “Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và DTI trên địa bàn tỉnh”. Các Ban HĐND tỉnh cũng đã chủ trì tổ chức thực hiện được 06 cuộc giám sát chuyên đề trong năm.
Một điểm mới trong hoạt động tái giám sát của năm 2023 là trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 02 cuộc giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị qua giám sát, giải trình, chất vấn. Trước khi tiến hành giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan đến các nội dung kiến nghị gửi báo cáo kết quả thực hiện; trên cơ sở báo cáo của các đơn vị gửi về, Văn phòng tổng hợp, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh rà soát những nội dung đã được thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét tổ chức giám sát. Qua giám sát cho thấy, hầu hết các nghị quyết, kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh đều được UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện; tuy nhiên, việc đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận chưa đầy đủ, chưa kịp thời; qua rà soát có 08 nghị quyết trong quá trình triển khai thực hiện còn vướng mắc đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra nhưng lại chậm được tháo gỡ. Có thể thấy, việc rà soát, tái giám sát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, kiến nghị của HĐND không chỉ giúp HĐND nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát; mà quan trọng đây là cơ sở giúp cho UBND tỉnh đánh giá tổng thể tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các sở, ngành phụ trách và đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các quy định, các chỉ đạo, giải pháp thực hiện trong thực tế từ phản ánh của cơ sở, qua đó có sự đối chiếu, điều chỉnh phù hợp hơn giúp ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
3. Hoạt động dân nguyện đáp ứng nguyện vọng của cử tri
Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri. Qua đó đã ghi nhận 101 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 9 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương; nội dung các kiến nghị chủ yếu tập trung phản ánh những vấn đề bất cập, vướng mắc về tình hình kinh tế - xã hội, chế độ, chính sách. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các ngành chuyên môn quan tâm trả lời, giải quyết.
Công tác tiếp công dân luôn được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân đầy đủ theo lịch tiếp công dân, ngoài ra đại biểu còn tham gia tiếp công dân theo yêu cầu của công dân. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân đảm bảo đúng quy định pháp luật, kịp thời chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thường xuyên rà soát, đôn đốc việc giải quyết.
	4. Hoạt động thông tin - truyền thông được thực hiện thường xuyên và hiệu quả
Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh xây dựng và phát sóng định kỳ hàng tuần chương trình “Tiếng nói cử tri”. Chương trình là cầu nối giữa cử tri với các cấp chính quyền; đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân địa phương, đồng thời phản ánh kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, những vấn đề còn hạn chế, bất cập đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Trong năm 2023, Ban Biên tập đã thực hiện xây dựng và phát sóng được 48 chương trình Tiếng nói cử tri và đăng tải 54 bài viết trên Báo Tây Ninh gắn với các chủ đề của Chương trình Tiếng nói cử tri phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh.
Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, hoạt động hiệu quả trong năm 2023. Cổng thông tin điện tử đã tiếp nhận và đăng tải 778 tin và 21 bài viết về hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh và HĐND, các tin bài được cung cấp từ các cộng tác viên của HĐND các cấp. Các thông tin về hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin, thời sự trong tỉnh cũng được cập nhật và đăng tải kịp thời. Ngoài ra, các kỳ họp của HĐND tỉnh được thông tin rộng rãi trên các hạ tầng của Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, do đó cử tri tỉnh nhà ngày càng quan tâm theo dõi.
	5. Hoạt động phối hợp công tác kịp thời và chặt chẽ
Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương được duy trì thường xuyên và hiệu quả. Các vấn đề phát sinh trong triển khai, chỉ đạo điều hành giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được thống nhất giải quyết kịp thời và đúng quy định pháp luật. Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tháng (12 phiên họp định kỳ và 02 phiên họp đột xuất), đã cho ý kiến 41 nội dung do UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trình theo thẩm quyền.
Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tốt với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo quy định; tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
Phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh và các Ủy ban của Quốc hội, nhất là trong hoạt động giám sát, tham gia góp ý các dự thảo luật…Trong quá trình hoạt động, những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương được Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, tổng hợp chuyển đến Đoàn ĐBQH tỉnh để kịp thời kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương xem xét, giải quyết.
Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã phối hợp với với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho gần 400 đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh với 03 chuyên đề về kỹ năng giám sát lĩnh vực đầu tư công, kỹ năng giám sát lĩnh vực lao động - việc làm; kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp của HĐND.
Tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố lần thứ 03 tại Thành uỷ thành phố Tây Ninh; triển khai, trao đổi, chia sẻ những quy định mới của Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.
Tổ chức phong trào, ký kết giao ước thi đua giữa các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và giữa Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023.
	II. Một số vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh
	1. Cần quy định rõ và thống nhất thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND trong Luật và các văn bản dưới Luật
· [bookmark: dieu_30]Một số Nghị định, Thông tư không quy định rõ thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc ban hành nội dung và định mức chi NSNN thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành tại địa phương[footnoteRef:1]. Trong khi đó, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, tại điểm g, khoản 9 Điều 30 quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “Quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ”. Như vậy, tất cả các nội dung về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách được Chính phủ, Bộ ngành quy định khung và yêu cầu “địa phương” cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của điạ phương đều phải trình HĐND tỉnh quyết định, hay chỉ khi văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương ghi rõ thẩm quyền của HĐND tỉnh thì mới trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết? Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương khi ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn cần quy định rõ thẩm quyền của HĐND tỉnh hay UBND tỉnh để các địa phương thuận lợi hơn trong áp dụng pháp luật. [1:  - Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tại khoản 1 Điều 2 quy định: “… các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện thống nhất trong phạm vi địa phương, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương và khả năng cân đối ngân sách được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức quy định tại Thông tư này”.
- Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tại khoản 2 Điều 127 quy định: “Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình.” 
] 

· Thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND trong một số Luật và văn bản dưới Luật chưa có sự thống nhất, cần được rà soát, điều chỉnh đồng bộ: 
[bookmark: khoan_20][bookmark: khoan_21]+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tại điểm h, khoản 3 Điều 19 quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt;…; tại điểm a, khoản 2 Điều 26 quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện: Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, tại Điều 45 Luật Đất đai năm 2013 đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”; “Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”. Nghĩa là không còn quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt” và không có quy định “Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”. Như vậy, giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 chưa có sự thống nhất trong thẩm quyền của HĐND tỉnh, HĐND huyện đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
[bookmark: khoan_2_3]+ Tại khoản 3 Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định: Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân. Tại điểm h, khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: “… quyết định biện pháp quản lý, sử dụng đất đai,…”. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp”; tại điểm h, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất, quy định Điều chỉnh bảng giá đất: “Trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất”; tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất: “Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Sở Tài chính chủ trì xác định ..., trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp”. Như vậy, giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Thông tư số 76/2014/TT-BTC chưa có sự thống nhất về thẩm quyền của HĐND liên quan đến việc điều chỉnh bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.
· Vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền của HĐND trong một số trường hợp cụ thể như:
+ Trường hợp dự án đầu tư ban đầu có sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa và đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư (đã có Nghị quyết chấp thuận của HĐND tỉnh). Sau đó, dự án được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô dự án thay đổi với diện tích sử dụng đất trồng lúa tăng thêm dưới 10 ha nhưng tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa của dự án tính từ lúc trước điều chỉnh chủ trương đầu tư thì trên 10 ha. Như vậy, trường hợp này UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh xem xét thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với phần diện tích tăng thêm sau điều chỉnh chủ trương đầu tư (theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013) hay phải lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với tổng diện tích của dự án cả trước và sau điều chỉnh chủ trương đầu tư (theo điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013).
+ Việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ hoặc HĐND tỉnh chấp thuận theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 thì diện tích đất trồng lúa được xác định trên tổng diện tích thực hiện dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, hay dựa trên phần diện tích thực hiện dự án theo phân kỳ đầu tư? 
+ Trường hợp dự án khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thì có phải lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không? 
2. Đối với Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015
· Đề nghị sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân tại Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hiện tại HĐND các cấp đều có thẩm quyền giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp; tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 5 có quy định: “Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở địa phương”. Điều này, dẫn đến việc chưa thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi phân định thẩm quyền giám sát giữa HĐND các cấp (cụ thể HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền giám sát đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã không?). Do đó, để tránh tình trạng trùng lắp đối tượng giám sát cần có hướng dẫn cụ thể, phân định rõ thẩm quyền, đối tượng giám sát giữa HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cho phù hợp.
· Việc giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Tuy nhiên, tại Điều 26 Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của UBTVQH hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có quy định cụ thể mốc thời gian rà soát “chậm nhất là ngày 30 tháng 3 và ngày 30 tháng 8 hằng năm” chưa phù hợp với thực tế hoạt động của HĐND, đề nghị chỉ quy định Thường trực HĐND tổ chức giám sát trong năm và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm. 
3. Đối với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
· Tại Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định 04 loại nghị quyết của HĐND tỉnh[footnoteRef:2]. Tuy nhiên, về quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh chỉ phân biệt hai loại: Nghị quyết thuộc khoản 4 Điều 27 thì trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết phải thực hiện theo quy định từ Điều 112 đến Điều 116 của Luật này; trường hợp nghị quyết thuộc các khoản 1, 2, 3 Điều 27 thì không phải thực hiện quy trình từ Điều 112 đến Điều 116. Ngoài ra, việc phân biệt các nghị quyết thuộc khoản 2, 3, 4 Điều 27 chưa được hướng dẫn cụ thể. Do đó, đề nghị xem xét chỉ quy định 02 loại nghị quyết của HĐND tỉnh để thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện.  [2:  Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 2. Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương. 4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.] 

· Đối với nghị quyết có tính chất đặc thù, thời gian đăng tải hồ sơ lấy ý kiến khá dài: đề nghị xây dựng nghị quyết ít nhất 30 ngày và lấy ý kiến dự thảo nghị quyết ít nhất 30 ngày; đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian đăng tải hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo hướng: đối với hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết ít nhất là 10 ngày, đối với dự thảo nghị quyết ít nhất là 20 ngày.
· Đối với thời gian tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh được quy định rất ngắn, chỉ 05 ngày để hoàn tất việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh (Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, cơ quan trình dự thảo nghị quyết phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra để thẩm tra[footnoteRef:3]. Báo cáo thẩm tra phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân[footnoteRef:4]). Đề nghị xem xét quy định thời gian thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh ít nhất từ 07 đến 10 ngày. [3:  Theo khoản 2 Điều 124 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.]  [4:  Theo khoản 4 Điều 124 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.] 

· [bookmark: khoan_4_154]Tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Tuy nhiên, Luật không có giải thích từ ngữ “văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản” nên chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng như: Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh có được xem là văn bản quy định chi tiết? Khi nghị quyết căn cứ nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, khi có văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương hết hiệu lực thì nghị quyết của HĐND tỉnh không thể mặc nhiên hết hiệu lực mà phải có nghị quyết bãi bỏ hoặc thay thế? 
· Tại khoản 1 Điều 61 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để cụ thể hóa các nội dung quy định phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; như vậy trong trường hợp này Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh căn cứ văn bản cá biệt của Trung ương như thế nào?
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các cấp ban hành rất nhiều nghị quyết cá biệt (đối với HĐND cấp huyện và cấp xã rất ít khi ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật), nhưng hiện nay chưa có văn bản quy định thống nhất quy trình xây dựng, thẩm tra và ban hành nghị quyết cá biệt. Do đó, kiến nghị Bộ Tư Pháp có hướng dẫn về việc xây dựng, thẩm tra và ban hành nghị quyết cá biệt để thực hiện đồng bộ và thống nhất.
	4. Đối với việc tổ chức tiếp xúc cử tri
Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
5. Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND
Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan liên quan sớm triển khai lập dự án phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông từ Quốc hội đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, để làm cơ sở cho HĐND tỉnh triển khai thống nhất từ HĐND tỉnh đến HĐND cấp huyện, cấp xã theo Kế hoạch số 389/KH-UBTVQH15 ngày 26/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân”.
Trên đây là tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023./.
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